
SỞ Y TẾ QUẢNG NINH 

TTYT HUYỆN VÂN ĐỒN 
 

Số: 168/TTYT-KD 
V/v đề nghị cung cấp thông tin vật tư 

y tế thông thường phục vụ công tác 

chuyên môn năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Vân Đồn, ngày 16 tháng 6 năm 2022 

 

 Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh vật tư y tế thông thường phục vụ 

công tác chuyên môn năm 2022 (sau đây gọi tắt là đơn vị) 

   

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;  

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc 

hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu; 

Căn cứ thống tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế về việc 

quy định về trang phục y tế; 

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư ngày 16/12/2019 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu 

thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo 

đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; 

Để xây dựng giá danh mục vật tư y tế thông thường, phục vụ công tác 

chuyên môn năm 2022 được đảm bảo, chính xác, Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn 

đề nghị các đơn vị cung cấp báo giá thông tin theo phụ lục đính kèm công văn này. 

Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn xin thông báo để các đơn vị cung cấp số liệu 

yêu cầu trên (có thể gửi bản scan file mềm qua email: 

Khoaduoc@vandonhospital.com) và gửi bản cứng tới Khoa Dược, Trung tâm y tế 

Vân Đồn, địa chỉ Thôn 12, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh trước 16 

giờ ngày 18/06/2022 để Trung tâm Y tế tổng hợp xây dựng danh mục theo quy 

định. 

Trân trọng sự hợp tác của các đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, KD. 

 

 GIÁM ĐỐC  
 

 

 

 

 

Bùi Thị Thuy 
 

 

 

 



PHỤ LỤC: 
(Kèm theo công văn số: 168/TTYT-KD ngày 16/6/2022 của TTYT huyện Vân Đồn) 

 

STT 
Tên vật tư y tế/ Y 

dụng cụ/ Hóa chất 

Xuất xứ, ký mã 

hiệu, nhãn mác của 

sản phẩm 

Quy cách 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

1 

Xét nghiệm in vitro 

phát hiện kháng thể 

kháng HIV-1/HIV-2 ở 

người 

Determine™ HIV – 

1/2 
100 test/hộp Test 200 

2 
Test nhanh chẩn đoán 

viêm gan B 
SD Bioline HBsAg 100 test/hộp Test 200 

3 
Test nhanh chẩn đoán 

viêm gan C 

Rapid Anti-HCV 

Test 
50 test/hộp Test 200 

4 
Que thử ma túy tổng 

hợp 4 chân 

Quick Test DOA 

Multi 4 Drug (THC-

MET-AMP-MOP) 

25 test/hộp Test 200 

5 
Que thử nước tiểu 10 

thông số 
Multistix 10SG 100 test/hộp Hộp 18 

6 Ống heparin 
Ống nghiệm Heparin 

Lithium 
100 ống/hộp Ống 2400 

7 Ống EDTA nắp cao su 
Ống nghiệm EDTA 

(K2) nắp cao su 
100 ống/hộp Ống 3600 

8 
Ống nghiệm nhựa  

không nắp 

Ống nghiệm nhựa 

PS không nắp 

Ống nghiệm 

nhựa Ống 5ml 

(75x13mm) 

Ống 100 

9 Nhóm máu Rh (D) Anti- D 1 Lọ/Hộp Lọ 2 

10 
Lam kính hiển vi (mài 

cạnh) 
Lam kính 50 lam/hộp Hộp 10 

11 Lọ đựng bệnh phầm 
Lọ đựng bệnh phẩm 

có nắp, có nhãn  
Lọ 500 
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